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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)
Câu 1. (0,5điểm). Rút gọn phân số   được phân số tối giản là:
         A.                                     B.                        C.                      D. 
Câu 2. (0,5điểm). May 5 áo trẻ em hết 7m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?




A.  m		B.  m			C.  m		  D.  m
Câu 3. (0,5 điểm). Phân số nào dưới đây nhỏ hơn 1
  A. 		             B.      		        C.  		      D. 
Câu 4. (0,5 điểm). Cân nặng của 4 vận động viên: Hưng, Hà, Huy, Tiến, An tham gia đấu vật theo thứ tự là: 61 kg, 75 kg, 67 kg, 78 kg, 80 kg. Vậy  số vận động viên tham gia thi đấu hạng cân từ 65 kg đến 75 kg là:
               A. 1 vận động viên                                                B. 2 vận động viên  
[bookmark: _GoBack]               C. 3 vận động viên                                                 D. 4 vận động viên
Câu 5. (0,5 điểm).[image: Trắc nghiệm toán 4 kết nối bài 31 Hình bình hành, hình thoi]Đặc điểm nào sau đây không có ở hình bình hành TQRS ?
A. TQ = RS; QR = TS
B. TQ song song với RS; QR song song với TS
C. QS vuông góc với RT tại O
Câu 6. (0,5 điểm). Khoảng thời gian nào dài nhất ?                       




 A.     giờ           B.    giờ                C.  	giờ                    D.  giờ
Câu 7 (1 điểm). Biết rằng AD = 2 cm và diện tích các hình chữ nhật ABCD, BEGC được cho như trong hình.Độ dài AE là ……cm.
 [image: Toán lớp 4 Kết nối tri thức Bài 66: Luyện tập chung (trang 98, 99, 100, 101 Tập 2) | Giải Toán lớp 4]
PHẦN II: TỰ LUẬN  (6 ĐIỂM)
Câu 8. (2 điểm) a) Đặt tính rồi tính: 
                4 532 x 26	                                                 7 826 : 24
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
b) Tính:  +                                                        -  : 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Câu 9. (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 15 tấn 45 kg =  …...........kg                           b)  m2 = ...............dm2
c)  3 giờ 45 phút = ……....phút                        d)    thế kỉ  = ……..…năm
Câu 10. (2 điểm). Nga có 1000 000 đồng tiết kiệm. Nga đã dùng  số tiền đó để mua  sách vở  và đồ dùng học tập, Nga góp  số tiền còn lại vào quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
a) Hỏi Nga mua sách vở  và đồ dùng học tập hết bao nhiêu tiền?
b) Hỏi Nga đã góp vào quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn bao nhiêu tiền?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 11. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện
a)  x   +   x  -  x   =                           b)  + 1995
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 4 
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	A.  
	0,5
	

	2
	
A.  m
	0,5
	

	3
	C.  
	0,5
	

	4
	                 B. 2 vận động viên  
	0,5
	

	5
	C. QS vuông góc với RT tại O
	0,5
	

	6
	D
	0,5
	

	7
	cm
	1,0
	Nếu không có danh số hoặc danh số sai  trừ đi 0,5 điểm

	



8
	4 532 x 26
	0,5
	Đặt tính đúng 0,2 điểm
Tính đúng 03 điểm

	
	7 826 : 24
	0,5
	Đặt tính đúng 0,2 điểm
Tính đúng 03 điểm

	
	 + 
=  + 
=  
= 
	0,5

(0,2)

(0,2) 

(0,1)

	Nếu kết quả không đưa về phân số tối giản trừ 0,1 điểm

	
	 -  : 
=  - 
= 
	0,5

(0,3)

(0,2)
	

	9
	a) 15 tấn 45 kg = 15045 kg                           
b)  m2 = 25 dm2
c)  3 giờ 45 phút = 225 phút                        
d)    thế kỉ  = 60 năm
	1,0
	Học sinh tính đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10
	               Bài giải

	2,0

	Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của phép tính đó. Câu trả lời sai, phép tính đúng không cho điểm, câu trả lời đúng phép tính sai không cho điểm

	
	a) Nga mua sách vở  và đồ dùng học tập hết số tiền là: 
 1 000 000 x  = 400 000 (đồng)
	(0,75 )
	

	
	b) Sau khi mua sách vở  và đồ dùng học tập Nga còn lại số tiền là:
1 000 000 – 400 000 = 600 000 (đồng)
	(0,5) 
	

	
	Nga đã góp vào quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn số tiền là: 
600 000 x   = 200 000 (đồng)
	(0,5)
	

	
	      Đáp số: a) 400 000 (đồng)
  b) 200 000 (đồng)
	(0,25 )
	

	11          
	a)  x   +   x  -  x   =                           
	0,5 
	

	
	             =  x (  +  -  )
	(0,2)
	

	
	            =  x 1 
	(0,2)
	

	
	            = 
	(0,1)
	

	
	b)  + 1995
	0,5 
	

	
	=   + 1995
	(0,2)
	

	
	=  + 1995
	(0,1)
	

	
	=  5 + 1995
	(0,1)
	

	
	= 2 000
	(0,1)
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